
 

 

 

 

Sơ cấp 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 4) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

61. Anh đi từ nhà ……………đây à? 

           a. đi        b. đến           c. ở           d. đi bộ 

62. Xin hãy …………, để mọi người làm việc! 

           a. êm ả       b. yên tĩnh         c. im lặng          d. a&b&c 

63. Căn phòng lộn xộn quá. Con phải ………. lại đi chứ! 

           a. đặt        b. để         c. sắp xếp          d. chuyển 

64. Túi xách này nặng quá, mình …….. xích lô đi anh! 

           a. đi        b. gọi        c. kêu  d. a&b&c 

65. Chúng tôi thường ………….. đến 1 giờ sáng để xem bóng đá. 

          a. thức dậy       b. thức        c. đi ngủ trễ d. tỉnh thức 

66. Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ không …………. chuyến xe lúc 10 giờ đấy! 

          a. đúng giờ       b. trễ       c. kịp  d. đủ thời gian 

67. _Alô! Làm ơn cho tôi gặp cô Lam. _Xin lỗi, cô ấy đi vắng rồi. Anh có ………. gì 

không? 

          a. nói       b. nhắn                  c. gửi  d. thông tin 

Trung tâm 
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68. Công việc nội trợ bao gồm cả việc ……….. nhà cửa. 

          a. bảo vệ       b. giữ        c. xem  d. chăm sóc 

69. Anh ………….. người Việt thế nào? 

           a. thấy        b. trông                  c. nhìn  d. xem 

70. Tôi chưa nói chuyện với cô ấy nhưng tôi …………….. cô ấy có vẻ dễ mến. 

          a. biết         b. nghe                  c. hiểu  d. thấy 

71. _Anh ấy có chuyện gì à? _Tôi không chắc nhưng mặt anh ấy trông …….. 

không vui. 

         a. thấy         b. nhìn        c. có vẻ            d. xem  

72. Tôi ……. kỹ anh ấy mà vẫn không nhận ra được anh ấy là ai 

         a. gặp         b. thấy        c. nhìn  d. xem 

73. Hôm qua , lúc đang đi trên đường Lê Lợi, em đã tình cờ ………. thầy. 

          a. xem         b. nhìn        c. trông            d. thấy 

74. Anh ………. trong người thế nào? 

           a. bị        b. trông                  c. có vẻ             d. thấy 

75. Bộ phim này dở lắm. Đừng ………….! 

           a. nhìn       b. xem       c. ngắm             d. thấy 

76. Tôi thích đi du lịch bằng xe lửa vì có thể ………. phong cảnh dọc đường. 

           a. ngắm       b. đọc        c. trông             d. chú ý 

77. Hồi trẻ tôi thường ngồi ……… trăng trên bờ biển. 

           a. xem       b. ngắm                  c. thấy                 d. a&b&c 

 



 

 

78. Nhớ người mẹ già vất vả ở quê hương, cô ấy muốn……….. 

           a. bất hạnh        b. buồn                  c. đau khổ d. khóc 

79. Nghỉ lễ được vài ngày, anh Nam muốn đi ………. lại những người bạn cũ. 

           a. tham quan      b. chơi        c. thăm             d. viếng 

80. Tuần trước chúng tôi đã có dịp đi ……… sông Mekong. 

           a. tham quan      b. tìm hiểu       c. thăm             d. a&b&c 

Đáp án: 61b; 62c; 63c; 64c; 65b; 66b; 67b; 68d; 69a; 70d 

71c; 72c; 73d; 74d; 75b; 76a; 77b; 78d; 79c; 80d 

 


